
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
Số:          /QyĐ-THPT QT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2024

QUY ĐỊNH
Về thời lượng các môn học năm học 2024 - 2025

STT Môn học
Lớp 10, lớp 11

TN1 TN2 XH1 XH2
PPCT CĐ B2 TỔNG PPCT CĐ B2 TỔNG PPCT CĐ B2 TỔNG PPCT CĐ B2 TỔNG

1 Ngữ Văn 3 1,5 4,5 3 1,5 4,5 3 1 1,5 5,5 3 1 1,5 5,5
2 Toán 3 1 2 6 3 1 2 6 3 1 2 6 3 1 2 6
3 Ngoại Ngữ 3 1,5 4,5 3 1,5 4,5 3 1,5 4,5 3 1,5 4,5
4 Lịch Sử 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 2,5 1,5 1 2,5
5 Thể Dục 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Giáo Dục Quốc phòng 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Hoạt động TN, HN 3 3 3 3 3 3 3 3
8 Nội dung GD địa phương 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Vật Lý 2 1 1 4 2 1 1 4 2 2 0

10 Hóa Học 2 1 1 4 2 1 1 4 0 2 2
11 Sinh Học 2 1 3 2 1 3 0 0
12 Địa lý 0 0 2 1 1 4 2 1 1 4
13 GD kinh tế - pháp luật 0 0 2 1 3 2 1 3
14 Công Nghệ 0 2 2 0 2 2
15 Tin Học 2 2 0 2 2 0
16 Tin học chuẩn quốc tế 2 2 0 2 2 0
17 Tiếng Anh với GVNN 2 2 2 2 2 2 2 2

Tổng cộng 29,5 3 8 40,5 27,5 3 8 38,5 29,5 3 8 40,5 27,5 3 8 38,5

STT Môn học
Lớp 12

TN1 TN2 XH1 XH2
PPCT CĐ B2 TỔNG PPCT CĐ B2 TỔNG PPCT CĐ B2 TỔNG PPCT CĐ B2 TỔNG

1 Ngữ Văn 3 2 5 3 2 5 3 1 2 6 3 1 2 6
2 Toán 3 1 3 7 3 1 3 7 3 1 3 7 3 1 3 7
3 Ngoại Ngữ 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Lịch Sử 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
5 Thể Dục 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Giáo Dục Quốc phòng 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Hoạt động TN, HN 3 3 3 3 3 3 3 3
8 Nội dung GD địa phương 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Vật Lý 2 1 3 2 1 3 2 2 0

10 Hóa Học 2 1 3 2 1 3 0 2 2
11 Sinh Học 2 2 2 2 0 0
12 Địa lý 0 0 2 1 3 2 1 3
13 GD kinh tế - pháp luật 0 0 2 2 2 2
14 Công Nghệ 0 2 2 0 2 2
15 Tin Học 2 2 0 2 2 0
16 Buổi 2 TN THPT lựa chọn 3 3 3 3 3 3 3 3
17 Tiếng Anh với GVNN 2 2 2 2 2 2 2 2

Tổng cộng 27,5 3 8 38,5 27,5 3 8 38,5 27,5 3 8 38,5 27,5 3 8 38,5

Lưu ý :
Số tiết từng học kỳ của bộ môn Lịch sử và số tiết Buổi 2 của bộ môn Ngoại ngữ:

- Học kỳ I: khối 10 dạy 2 tiết, khối 11 dạy 1 tiết, khối 12 dạy 2 tiết.
- Học kỳ II: khối 10 dạy 1 tiết, khối 11 dạy 2 tiết, khối 12 dạy 1 tiết.

Số tiết Buổi 2 từng học kỳ của bộ môn Ngữ văn:
- Học kỳ I: khối 10 dạy 1 tiết, khối 11 dạy 2 tiết.
- Học kỳ II: khối 10 dạy 2 tiết, khối 11 dạy 1 tiết.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Các PHT;
- Các tổ bộ môn;
- Website trường;
- Lưu: VT.

Lê Thị Uyên
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